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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Chí Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy. 

Ông Vũ Thanh Học. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hứa Quốc Cường – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa:  

Ông Vương Quốc Diệu– Kiểm sát viên. 

Trong ngày 11 tháng 8 năm 2023, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân thành 

phố H, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số: 23/2023/TLST-HS, ngày 07 tháng 7 năm 2023 th   Quy t  ịnh  ưa vụ án  a 

xét xử số: 62/2023/QĐXXST-HS, ngày 25 tháng 7 năm 2023  ối với các bị cá :  

1. Dương Thái B. Sinh ngày: 05/8/1990 tại H – Kiên Giang. Nơi thường 

trú: Tổ 6, ấp P, xã Y, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở: Hẻm N,  ường M, 

Khu phố 4, phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; 

t ình    học vấn: 11/12; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; t n giá : Không;  uốc 

tịch: Việt Nam; con ông Dương H2 và bà Khưu Thị M; có vợ tên Quách Mỹ S 
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( ã ch t) và 02 con; tiền án: Không, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị cá   ược 

tại ng ại. (có mặt) 

2. Dương Thái A. Sinh ngày: 26/10/1992 tại H – Kiên Giang. Nơi cư t ú: 

Khu phố 3, phường S, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Tài x ; t ình 

   học vấn: 12/12; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; t n giá : Không;  uốc tịch: 

Việt Nam; con ông Dương H2 và bà Khưu Thị M; có vợ tên Châu Thị Inh N và 

02 con: Kh ng có; tiền án: Kh ng, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị cá   ược 

tại ng ại. (có mặt) 

- Bị hại:  

1. Anh Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1982. Địa chỉ: Số 119,  ường T, Khu 

phố 3, phường S, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. (có mặt) 

2. Chị T ương Thị Kim L2, sinh năm 1987. Địa chỉ: Số 119,  ường T, 

Khu phố 3, phường S, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Cháu Nguyễn Ngọc 

Phát L3, sinh ngày 04/4/2009. Người  ại diện hợp pháp: Anh Nguyễn Ngọc L 

và chị T ương Thị Kim L2. Cùng  ịa chỉ: Số 119,  ường T, Khu phố 3, phường 

S, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. (có mặt) 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu L3: Ông T ần K, là 

t ợ giúp viên pháp lý thu c T ung tâm t ợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên 

Giang. (có mặt) 

- Người làm chứng:  

1. Ông Huỳnh H; (có mặt) 

2. Ông Lê H àng Ti n V; (vắng mặt) 

3. Ông Chau Văn L4; (vắng mặt) 

4. Ông Dương H2; (có mặt) 

5. Bà Khưu Thị M; (có mặt) 

6. Bà Châu Sanh B; (vắng mặt) 
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7. Ông Chay S. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th   các tài liệu có t  ng h  sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, n i dung 

vụ án  ược tóm tắt như sau: 

Theo n i dung bản Cá  t ạng số: 22/CT-VKSHT ngày 06 tháng 7 năm 

2023 c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang  ã t uy tố 

Dương Thái B và Dương Thái A về hành vi như sau: Kh ảng 20 giờ, ngày 

25/12/2022, Dương Thái B nhậu cùng với Dương Thái A và Huỳnh H tại nhà 

c a B tại thu c khu phố 4, phường Đ, thành phố H. T  ng lúc nhậu, A kể lại sự 

việc  ng Nguyễn Ngọc L và vợ là bà T ương Thị Kim L2 chửi  ng Dương H2 

và bà Khưu Thị M là cha mẹ  u t c a B và A, thì H    B và A   n gặp L và L2 

hỏi lý d  chửi cha mẹ c a B và A, tất cả  ều   ng ý. H  a x  chạy t ước   n nhà 

c a L, A ra xe thì B kêu  ợi,   i B lên gác lấy cây da  tự ch  dài kh ảng 40 cm, 

cán bằng gỗ, mũi da  bầu, dùng khăn  uấn cây da  lại giấu t  ng người, lên x  

cho A chở   n nhà c a L. 

Khi   n nhà c a L tại số 119,  ường T, khu phố 3, phường S, thành phố 

H, tỉnh Kiên Giang, L  ang ng i nhậu cùng với Chau Văn L4 và Lê H àng Ti n 

V ở t  ng sân, H  ứng ngay cửa  à  nói “h ll  anh L”, thì A  iều khiển x  máy 

chở B   n nhà  ng L. B  i lại chỗ c a L chửi và dùng da   ã chuẩn bị sẵn chém 

ông L t úng và  vùng lưng t ái, A lấy gh  nhựa  ập xuống  ất làm gãy chân gh , 

L4 và V bỏ chạy và  t  ng nhà, L cũng bỏ chạy th   và    n cửa nhà thì bị B 

chém thêm m t da  t úng và  vùng vai lưng phải; L, L4 và V ti p tục chạy và  

nhà sau khóa cửa lại, B cầm da  và A cầm thùng nước  á bằng nhựa ti p tục 

 ượt  uổi th   L và  t  ng nhà, khi   n cửa nhà sau, B cầm da  chém và  cửa  i 

nhà sau, gây t ầy xước bề mặt m t  ường dài 13 cm, chém và  t   ựng mỹ 

phẩm làm bể 01 cửa kính t , còn A thì ném cái thùng dùng  ựng nước  á bằng 

nhựa và  người Nguyễn Ngọc Phát L3 (c n  u t c a L), thì L3  ưa tay lên  ỡ, A 

lấy cái gh  ng i bằng kim l ại ném ti p và  vùng t án c a L3 gây sưng bầm. 

Sau  ó, B và A  uay t ở  a t ước nhà, B  ạp ngã x  máy  ang dựng t ước cửa 
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(kh ng gây hư hỏng gì) và ném bỏ cây da   a ng ài  ường (kh ng thu h i 

 ược), còn A cầm 02 vỏ chai bia ném và  t  ng nhà làm gãy cây th ng N  l.  

M t lúc sau, bà T ương Thị Kim L2 từ chợ H về nhà, thì ngh  tin L bị 

chém, thấy B và A  ang  ứng t ước nhà, L2 xảy  a cự cãi với B, bà L2 bỏ và  

 ứng ở phòng khách, B dùng vỏ chai bia ném và  t  ng nhà t úng và  ti vi làm 

hư hỏng màn hình, B ti p tục x ng và  dùng tay  ánh bà L2 nhiều cái, hai bên 

xảy  a x  xát, B nắm tóc bà L2 ké   a ng ài  ường, dùng tay  ánh và  mặt 

nhiều cái,  ẩy bà L2 ngã xuống  ường, dùng chân  ạp và  người bà L2 nhiều 

cái, A cũng x ng và  dùng chân  ạp và  người bà L2 02 cái. Hậu  uả, bà L2 bị 

thương tích vùng mũi, ngón II, III, IV bàn tay phải, gối phải và gối t ái (2 v t) và 

gãy xương ngón IV bàn tay phải. Được mọi người xung  uanh can ngăn thì B, A 

bỏ về, còn  ng L  ược người nhà  ưa   n T ung tâm y t  thành phố H băng bó 

v t thương,   i chuyển   n Bệnh viện  a kh a tỉnh Kiên Giang ti p tục  iều t ị, 

  n ngày 30/12/2022  a viện,  ng L và bà L2 làm  ơn yêu cầu khởi tố  ối với 

Dương Thái B và Dương Thái A về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư 

hỏng tài sản. 

* Tại K t luận giám  ịnh pháp y về thương tích số 37 ngày 16/01/2023 

c a T ung tâm pháp y Sở y t , tỉnh Kiên Giang, k t luận  ối với Nguyễn Ngọc 

Phát L3: 

1. Dấu hiệu chính  ua giám  ịnh: 

Hiện tại vùng  ầu kh ng có dấu v t thương tích d   ả thương. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể d  thương tích gây nên hiện tại là: 00%. 

3. Vật gây thương tích: Hiện tại kh ng thấy dấu v t thương tích nên 

kh ng cơ sở xác  ịnh vật gây thương tích. 

4. Cơ th  hình thành thương tích: 

Hiện tại kh ng thấy dấu v t thương tích nên kh ng cơ sở xác  ịnh cơ th  

hình thành thương tích. 
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* Tại K t luận giám  ịnh pháp y về thương tích số 44 ngày 17/01/2023 

c a T ung tâm pháp y Sở y t , tỉnh Kiên Giang, k t luận  ối với T ương Thị 

Kim L2: 

1. Dấu hiệu chính  ua giám  ịnh: 

- Sẹ  phần mềm vùng mũi, ngón II, III, IV bàn tay phải, gối phải và gối 

t ái (2 v t). 

- Gãy xương ngón IV bàn tay phải, di lệch ít, hiện tại xương chưa liền, 

kh ng hạn ch  vận   ng bàn tay phải. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể d  thương tích gây nên hiện tại là: 18%. 

3. Vật gây thương tích: 

- Thương tích vùng mũi d  vật tày có cạnh gây nên. 

- Thương tích vùng ngón II, III, IV bàn tay phải, gối phải, gối t ái (02 v t) 

và thương tích gãy xương bàn ngón IV bàn tay phải d  vật tày gây nên. 

4. Cơ ch  hình hành thương tích: 

- Thương tích vùng mũi d  vật tày có cạnh tác   ng và  vùng mũi th   

hướng từ t ước  a sau, từ t ên xuống dưới s  với t ục giải phẫu cơ thể. 

- Thương tích vùng ngón II, III, IV bàn tay phải d  vật tày diện   ng tác 

  ng và  ngón II, III, IV bàn tay phải th   hướng từ mặt lưng bàn tay phải sang 

mặt lòng bàn tay phải. 

- Thương tích vùng gối phải d  vật tày tác   ng và  vùng gối phải th   

hướng từ t ước  a sau s  với t ục giải phẫu cơ thể. 

- Thương tích vùng gối t ái (02 v t) d  vật tày tác   ng và  vùng gối t ái 

th   hướng từ t ước  a sau s  với t ục giải phẫu cơ thể. 

- Thương tích gãy xương bàn ngón IV bàn tay phải d  vật tày tác   ng 

vào bàn tay phải th   hướng từ sau  a t ước s  với t ục giải phẫu cơ thể. 
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* Tại K t luận giám  ịnh pháp y về thương tích số 69 ngày 31/01/2023 

c a T ung tâm pháp y Sở y t , tỉnh Kiên Giang, k t luận  ối với Nguyễn Ngọc 

L: 

1. Dấu hiệu chính  ua giám  ịnh: 

- V t thương phần mềm lưng t ái. 

- V t thương lưng phải gây mẻ ( ứt) 1 phần bờ dưới xương bả vai phải, 

hiện xương chưa liền. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể d  thương tích gây nên hiện tại là: 07%. 

3. Vật gây thương tích: vật sắc. 

4. Về cơ ch  hình thành thương tích: 

- Thương tích vùng lưng t ái d  vật sắc tác   ng và  vùng lưng t ái th   

hướng từ phải sang t ái, từ t ên xuống dưới, từ sau  a t ước s  với t ục giải phẫu 

cơ thể. 

- Thương tích vùng lưng phải d  vật sắc tác   ng và  vùng lưng phải th   

hướng từ phải sang t ái, từ t ên xuống dưới, từ sau  a t ước s  với t ục giải phẫu 

cơ thể. 

* Tại K t luận  ịnh giá tài sản số 02 ngày 20/02/2023 c a H i   ng  ịnh 

giá tài sản thường xuyên t  ng tố tụng hình sự thành phố H, k t luận tại thời 

 iểm ngày 25/12/2022: 

1) M t màn hình tivi tinh thể lỏng, màn hình c ng, nhãn hiệu TCL, l ại 

49 inh ( ã  ua sử dụng), t ị giá 5.000.000   ng. 

2) M t cánh cửa gỗ kích thước (2,10 x 0,80) mét, bị t ầy xước bề mặt m t 

 ường dài 13 cm ( ã  ua sử dụng), t ị giá 1.066.000   ng. 

3) M t ghé nhựa có tựa lưng l ại nhỏ, màu  ỏ, kích thước (63 x 31 x 32) 

cm ( ã  ua sử dụng), t ị giá 52.000   ng. 

4) M t cây th ng N  l màu xanh, kích thước (1,6 x 0,60) mét ( ã  ua sử 

dụng), t ị giá 390.000   ng. 
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5) M t cánh cửa t  nh m ốp kính kích thước (89 x 82 x 0,4) cm ( ã  ua 

sử dụng), t ị giá 123.000   ng. 

Tổng giá t ị tài sản bị thiệt hại  ua  ịnh giá: 6.631.000   ng. 

* Việc thu giữ, xử lý vật chứng 

- 01 ti vi tinh thể lỏng, màn hình c ng, nhãn hiệu TCL, l ại 49inh ( ã  ua 

sử dụng). 

- 01 gh  nhựa có tựa lung l ại nhỏ, màu  ỏ, kích thước (63 x 31 x 32) cm 

( ã  ua sử dụng). 

- 01 cây th ng N  l màu xanh, kích thước (1,6 x 0,60) cm ( ã  ua sử 

dụng). 

(Các vật chứng t ên  ã t ả lại ch  người bị hại) 

- Các mảnh vỡ vỏ chai bia và mảnh vở cửa t  kính bằng th y tinh. 

(Vật chứng t ên hiện  ang bả   uản tại kh  vật chứng Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố H). 

Đối với Huỳnh H, khi   n nhà L chỉ nói “h ll  anh L”, không tham gia 

cùng B và A gây thương tích  ối với L và L2, cũng kh ng làm hư hỏng tài sản 

nên hành vi kh ng cấu thành t i phạm. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên  uan  iểm t uy tố 

 ối với các bị cá  Dương Thái B và Dương Thái A và  ề nghị H i   ng xét xử:  

- Tuyên bố các bị cá  Dương Thái B và Dương Thái A phạm T i cố ý gây 

thương tích và T i cố ý làm hư hỏng tài sản. 

- Áp dụng  iểm a, i kh ản 1 Điều 134, kh ản 1 Điều 178, Điều 38,  iểm i, 

s kh ản 1 Điều 51 c a B  luật Hình sự, xử phạt bị cá  Dương Thái B mức án từ 

18 tháng   n 24 tháng tù về T i cố ý gây thương tích và từ 09 tháng   n 12 

tháng tù về T i cố ý làm hư hỏng tài sản.  

- Áp dụng  iểm a, i kh ản 1 Điều 134, kh ản 1 Điều 178, Điều 38,  iểm i, 

s kh ản 1 Điều 51 c a B  luật Hình sự, xử phạt bị cá  Dương Thái A mức án từ 
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09 tháng   n 12 tháng tù về T i cố ý gây thương tích và từ 06 tháng   n 09 

tháng tù về T i cố ý làm hư hỏng tài sản.  

- Về vật chứng: Tịch thu tiêu h y vật chứng là các mảnh vỡ vỏ chai bia và 

mảnh vở cửa t  kính bằng th y tinh th    uy  ịnh. 

- Về t ách nhiệm dân sự: Đề nghị bu c các bị cá  có t ách nhiệm liên  ới 

b i thường thiệt hại cho bị hại th    uy  ịnh pháp luật. 

- Về án phí: Bu c các bị cá  chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự 

sơ thẩm th    uy  ịnh. 

Các bị cá   ều thống nhất với luận t i c a Kiểm sát viên, kh ng có ý ki n 

t anh luận gì. Các bị cá  chỉ   ng ý b i thường thiệt những kh ản  úng  uy 

 ịnh c a pháp luật. 

Tại phiên tòa, người bả  vệ  uyền và L3 ích hợp pháp c a cháu Nguyễn 

Ngọc Phát L3 trình bày như sau: Đề nghị áp dụng Điều 30 B  luật Tố tụng hình 

sự, tách phần b i thường dân sự c a cháu L3  ể khởi kiện thành vụ án dân sự 

khác. 

Tại phiên tòa, bị hại anh Nguyễn Ngọc L, chị T ương Thị Kim L2 không 

t anh luận về t ách nhiệm hình sự,  ối với b i thường dân sự yêu cầu tính  úng 

 uy  ịnh c a pháp luật.  

Được nói lời nói sau cùng, các bị cá  nói bản thân  ã bi t sai, vì bức xúc 

nên mới xảy  a vụ án, có c n nhỏ, là la    ng chính t  ng gia  ình, xin  ược 

giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ và  các tài liệu t  ng h  sơ vụ án  ã 

 ược t anh tụng tại phiên tòa, H i   ng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Về hành vi c a bị cá : Tại phiên tòa, các bị cá   ã thừa nhận hành vi 

phạm t i. Qua x m xét các lời khai c a các bị cá  t  ng  uá t ình  iều t a, tại 

phiên tòa và lời khai c a những người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ có 

t  ng h  sơ vụ án và chứng minh tại phiên tòa, nên H i   ng xét xử có    cơ sở 
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k t luận: Và  kh ảng 20 giờ, ngày 25/12/2022, tại số nhà 119,  ường T thu c 

Khu phố 3, phường S, thành phố H, tỉnh Kiên Giang, Dương Thái A và Dương 

Thái B ch   ằng anh Nguyễn Ngọc L và vợ là chị T ương Thị Kim L2 chửi  ng 

Dương H2 và bà Khưu Thị M là cha mẹ  u t c a B và A, nên A  iều khiển x  

máy chở B, mang theo hung khí   n nhà c a anh Huỳnh Ngọc L, A  ập hư gh  

nhựa, B dùng dao chém anh L gây thương tích lưng phải gây mẻ ( ứt) m t phần 

bờ dưới xương bả vai phải và phần mềm lưng t ái, gây thương tích 07%, A dùng 

gh  ném t úng và  vùng t án c a Nguyễn Ngọc Phát L3 (c n  u t c a anh L và 

chị L2) nhưng kh ng gây thương tích. Sau  ó, B và A dùng tay, chân  ánh chị 

L2 nhiều cái, hậu  uả làm chị L2 bị thương tích vùng mũi, ngón II, III, IV bàn 

tay phải, gối phải và gối t ái (2 v t) và gãy xương ngón IV bàn tay phải, gây 

thương tích 18%. T  ng  uá t ình gây thương tích, B và A còn dập phá, làm hư 

hỏng tài sản c a anh L và chị L2 g m: 01 cửa kính t   ựng mỹ phẩm; làm gãy 

cây th ng n  l; làm hư màn hình ti vi tinh thể lỏng - màn hình c ng, nhãn hiệu 

TCL, l ại 49 inh; làm t ầy xước bề mặt cửa gỗ m t  ường dài 13 cm và  ập gãy 

01 gh  nhựa có tựa lưng l ại nhỏ. Tổng giá t ị tài sản bị thiệt hại  ua  ịnh giá là 

6.631.000   ng. Hành vi c a các bị cá  B và A  ã cấu thành T i cố ý gây 

thương tích và T i cố ý làm hư hỏng tài sản  ược  uy  ịnh tại  iểm a, i kh ản 1 

Điều 134 và kh ản 1 Điều 178 c a B  luật Hình sự. Cụ thể:  

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả 

năng gây nguy hại cho nhiều người; ... 

i) Có tính chất côn đồ; ...” 

“Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 
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1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị 

giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng 

nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: ...”. 

Như vậy, Cá  t ạng c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H t uy tố các 

bị cá  về t i danh và  iều kh ản nêu t ên là h àn t àn có căn cứ,  úng người, 

 úng t i,  úng pháp luật.  

[2] Xét tính chất, mức    phạm t i c a các bị cáo: Hành vi c a các bị cá  

là nguy hiểm ch  xã h i, t ực ti p xâm phạm   n sức khỏ  c a người khác  ược 

pháp luật bả  vệ. Các bị cá  sẵn sàng sử dụng bạ  lực, bị cá  B lấy dao tự ch  là 

hung khí nguy hiểm  ể chém bị hại L gây thương tích, dùng tay gây thương tích 

ch  bị hại L2, bị cá  A giúp sức ch  bị cá  B gây thương tích ch  bị hại L, dùng 

chân  á,  ạp và  người bị hại L2 gây thương tích. Từ  ầu, các bị cá  và các bị 

hại kh ng có mâu thuẫn gì với nhau, chỉ vì ngh  nói mẹ c a các bị cá  bị các bị 

hại chửi mà các bị cá  ké    n nhà bị hại   i bất ngờ tấn c ng gây thương tích 

ch  bị hại. T  ng  uá t ình gây thương tích, các bị cá  còn thực hiện hành vi  ập 

phá, làm hư hỏng các tài sản t  ng nhà bị hại như là ti vi, cửa gỗ, cửa kính, cây 

th ng n  l, gh  nhựa. Các bị cá  thực hiện hành vi phạm t i m t cách có ch  

tâm và ý thức, các bị cá   ất x m thường sức khỏ , tài sản c a người khác, hành 

xử bạ  lực và x m thường pháp luật. Hành vi c a các bị cá  còn làm ảnh hưởng 

  n t ật tự t ị an tại  ịa phương, gây h ang mang, l  sợ ch   uần chúng nhân 

dân. Các bị cá  cùng thực hiện hành vi phạm t i nhưng kh ng có bàn bạc kỹ 

lưỡng, câu k t chặt chẽ, phân c ng vai t ò cụ thể nên chỉ là   ng phạm giản  ơn. 

Các thương tích, tài sản c a bị hại d  các bị cá  cùng gây nên và làm thiệt hại 

nên phải cùng chịu t ách nhiệm, tuy nhiên tính chất, mức    phạm t i c a bị cá  

B ca  hơn,  uy t liệt hơn s  với bị cá  A. 

[3] Xét về nhân thân: Tài liệu về lý lịch thể hiện bị cá  A có nhân thân tốt, 

không từng có tiền án, tiền sự. Còn bị cá  B tuy kh ng có tiền án nhưng từng có 
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01 tiền sự và  năm 2018 bị xử phạt tiền về hành vi  ánh bạc t ái phép ( ã chấp 

hành x ng), dù  ã  ược xóa tiền sự nhưng vẫn  ánh giá bị cá  B có nhân thân 

xấu. 

[4] Về tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ: Các bị cá  kh ng có tình ti t tăng 

nặng. Về các tình ti t giảm nhẹ: Tại phiên tòa, các bị cá   ều thừa nhận hành vi 

phạm t i, có thái    thành khẩn khai bá , các bị cá  phạm t i lần  ầu và thu c 

t ường hợp ít nghiêm t ọng. Vì vậy, Kiểm sát viên  ề nghị H i   ng xét xử áp 

dụng ch  các bị cá  tình ti t giảm nhẹ  ược  uy  ịnh tại  iểm i, s kh ản 1 Điều 

51 c a B  luật Hình sự là phù hợp nên cần chấp nhận. 

[5] Về áp dụng hình phạt: Xét thấy cần áp dụng m t mức hình phạt tương 

xứng với hành vi c a các bị cá  sa  ch  vừa  ảm bả  tính giá  dục, vừa  ăn    

phòng ngừa chung,   ng thời vẫn  ảm bả   uyền  ược hưởng các tình ti t giảm 

nhẹ c a bị cá . Các bị cá  cùng nhau gây thương tích, gây thiệt hại tài sản cho 

các bị hại nhưng bị cá  B là người thực hành chính, t ực ti p gây nhiều thương 

tích ch  các bị hại và thực hiện nhiều hành vi  ập phá, làm hư hỏng nhiều tài 

sản, thiệt hại về sức khỏ , tài sản c a các bị hại ch  y u d  bị cá  B gây ra. Vì 

vậy, mức hình phạt c a bị cá  B phải nặng hơn s  với bị cá  A, phù hợp với  ề 

nghị c a  ại diện Viện kiểm sát. Xét thấy cần thi t cách ly các bị cá   a khỏi xã 

h i t  ng m t thời gian     ể cải tạ  bị cá  thành c ng dân tốt, bi t t n t ọng 

pháp luật, sống có ích ch  gia  ình và xã h i. 

[6] Về b i thường thiệt hại: Quá t ình  iều t a và tại phiên tòa, bị hại L 

yêu cầu các bị cá  b i thường tổng c ng 132.105.000   ng, bị hại L2 yêu cầu các 

bị cá  b i thường tổng c ng 48.000.000   ng, t  ng  ó có kh ản kh ng phù hợp 

 uy  ịnh pháp luật là kh ản yêu cầu b i thường tiền xâm phạm  ánh  ập t ẻ  m 

cho Nguyễn Ngọc Phát L3 (con bị hại) 10.000.000   ng mà các bị cá  kh ng 

chấp nhận b i thường. Qua phân tích, giải thích, bị hại xin  út lại yêu cầu này, 

kh ng yêu cầu x m xét t  ng vụ án này mà sẽ khởi kiện thành vụ án dân sự  ể 

yêu cầu b i thường ch  Nguyễn Ngọc Phát L3. Tại phiên tòa, các bị cá  và bị hại 

kh ng thống nhất  ược việc b i thường thiệt hại và yêu cầu H i   ng xét xử x m 
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xét. Th   Đơn yêu cầu b i thường thiệt hại c a anh Nguyễn Ngọc L (bút lục 203) 

và Đơn yêu cầu b i thường thiệt hại c a chị T ương Thị Kim L2 (bút lục 204) , 

t  ng  ó có kê các kh ản yêu cầu b i thường thiệt hại  ể yêu cầu các bị cá  b i 

thường có kh ản quá cao, có kh ản kh ng phù hợp nên H i   ng xét xử sẽ tính 

lại căn cứ th    uy  ịnh tại các  iều 587, 589 và Điều 590 c a B  luật Dân sự. 

Thiệt hại c a các bị hại d  các bị cá  cùng gây  a nên các bị cá  phải có t ách 

nhiệm liên  ới b i thường. 

[6.1] Đối với yêu cầu b i thường thiệt hại c a anh Nguyễn Ngọc L: Về b i 

thường sức khỏ : Số tiền chi phí nhập viện,  iều t ị, tài sản có hóa  ơn chứng từ 

hợp lệ là 10.983.668   ng. Tiền x  chuyển viện tuy n H - R là 1.800.000   ng, 

tuy bị hại kh ng cung cấp  ược hóa  ơn, chứng từ nhưng  ây là chi phí hợp lý 

ch  việc cứu chữa nên cần chấp nhận. Anh L nhập viện  iều t ị v t thương 02 lần 

từ ngày 25/12/2022   n ngày 30/12/2022 (bút lục 217) và từ ngày 06/01/2023   n 

ngày 10/01/2023 (bút lục 218) tổng c ng là 11 ngày, nên thu nhập bị mất d  nằm 

viện  iều t ị là 11 ngày. T ước khi bị thiệt hại, anh L làm nghề kinh d anh tự d , 

thu nhập kh ng ổn  ịnh và kh ng có căn cứ xác  ịnh  ược, tính lu n chi phí ăn 

uống, b i dưỡng cần chấp nhận thu nhập bị mất m t ngày là 500.000   ng x 11 

ngày bằng 5.500.000   ng. Chi phí c a người chăm sóc (vợ bị hại – chị L2), do 

kh ng xác  ịnh  ược thu nhập thực t  c a chỉ L2 nên H i   ng xét xử chỉ tính 

mức thu nhập tương  ối là 300.000   ng x 11 ngày bằng 3.300.000   ng. Sau khi 

 a viện, anh L cần thời gian h i phục sức khỏ  và bị mất thu nhập, b i bổ  ược 

tính t  ng thời gian là 15 ngày x 500.000   ng bằng 7.500.000   ng. Tiền tổn thất 

tinh thần  ược chấp nhận  ối với thương tích 07% là 3,5 lần mức lương cơ sở x 

1.800.000   ng = 6.300.000   ng. Như vậy, tổng số tiền thiệt hại sức khỏ  c a 

anh L  ược chấp nhận là: 10.983.668   ng + 1.800.000   ng + 5.500.000   ng + 

3.300.000   ng + 7.500.000   ng + 6.300.000   ng = 35.383.668   ng, làm tròn 

35.384.000   ng. Về thiệt hại tài sản: Tiền sửa chữa màn hình ti vi có hóa  ơn 

chứng từ là 7.000.000   ng (bút lục 219), các tài sản còn lại kh ng có chứng cứ 

chứng minh giá t ị thiệt hại nên căn cứ k t luận  ịnh giá tài sản  ể tính b i thường 

(bút lục 173), th    ó: M t cánh cửa gỗ t ị giá 1.066.000   ng, m t gh  nhựa có 
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tựa lưng t ị giá 52.000   ng, m t cây th ng n  l màu xanh t ị giá 390.000   ng 

và m t cánh cửa t  nh m ốp kính t ị giá 123.000   ng. Tổng c ng thiệt hại tài sản 

 ược chấp nhận là 8.631.000   ng.  

[6.2] Đối với yêu cầu b i thường thiệt hại c a chị T ương Thị Kim L2: Chị 

L2 kh ng nhập viện  iều t ị mà chỉ  i thăm khám, số tiền chi phí có hóa  ơn 

chứng từ hợp lệ là 168.900   ng (bút lục 220-221). T ước khi bị thiệt hại, chị L2 

làm nghề chăm sóc sắc  ẹp (tự mở tiệm), thu nhập kh ng ổn  ịnh và kh ng có 

căn cứ xác  ịnh  ược mức thu nhập, tính lu n chi phí ăn uống, b i dưỡng cần 

chấp nhận thu nhập bị mất m t ngày là 500.000   ng. Thương tích c a chị L2 là 

18% nên cần thời gian h i phục sức khỏ  và bị mất thu nhập, b i bổ  ược tính 

t  ng thời gian là 30 ngày x 500.000   ng bằng 15.000.000   ng. Tiền tổn thất 

tinh thần  ược chấp nhận  ối với thương tích 18% là 9 lần mức lương cơ sở x 

1.800.000   ng = 16.200.000   ng. Như vậy, tổng số tiền thiệt hại sức khỏ  c a 

chị L2  ược chấp nhận là: 168.900   ng + 15.000.000   ng + 16.200.000   ng = 

31.368.900   ng, làm t òn 31.369.000   ng. 

[7] Về xử lý vật chứng: Tất cả vật chứng là tài sản c a bị hại  ã  ược t ả 

lại ch  bị hại nên kh ng x m xét, giải  uy t. Đối với vật chứng là các mảnh vỡ 

vỏ chai bia và mảnh vở cửa t  kính bằng th y tinh kh ng còn giá t ị sử dụng nên 

tịch thu tiêu h y th    uy  ịnh. 

[8] Về án phí: Căn cứ Điều 136 c a B  luật Tố tụng hình sự, Điều 23 c a 

Nghị  uy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a Ủy ban 

thường vụ Quốc h i: Mỗi bị cá  phải chịu 200.000   ng án phí hình sự sơ thẩm. 

Về án phí dân sự sơ thẩm  ối với số tiền phải b i thường sức khỏ  cho anh L và 

chị L2: (35.384.000   ng + 31.369.000   ng) x 5% = 3.337.650   ng; án phí dân 

sự sơ thẩm  ối với số tiền phải b i thường thiệt hại về tài sản ch  anh L và chị 

L2 là 8.631.000   ng x 5% = 431.550   ng; tổng c ng là 3.769.200   ng, làm 

t òn 3.769.000   ng, mỗi bị cá  phải chịu án phí ½ là 1.884.500   ng. 

[9] Về tính hợp pháp c a các hành vi,  uy t  ịnh tố tụng c a Điều t a 

viên, Kiểm sát viên: T  ng  uá t ình  iều t a, t uy tố, xét xử, Điều t a viên, 
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Kiểm sát viên  ã thực hiện  úng nhiệm vụ,  uyền hạn và t ách nhiệm th    uy 

 ịnh c a B  luật Tố tụng hình sự.  

Vì các lẽ t ên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ và : 

- Các  iều 134, 178, 17, 38, 47, 51, 55, 58 c a B  luật Hình sự;  

- Điều 106 và Điều 136 c a B  luật Tố tụng hình sự; 

- Các  iều 584, 585, 586, 587, 589, 590 c a B  luật Dân sự năm 2015; 

- Điều 23 c a Nghị  uy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 c a Ủy ban thường vụ Quốc h i; 

1. Tuyên bố các bị cá  Dương Thái B và Dương Thái A phạm T i cố ý 

gây thương tích và T i cố ý làm hư hỏng tài sản. 

- Áp dụng  iểm a, i kh ản 1 Điều 134, kh ản 1 Điều 178, Điều 38,  iểm i, 

s kh ản 1 Điều 51, Điều 55, Điều 58 c a B  luật Hình sự; 

Xử phạt bị cá  Dương Thái B 18 (mười tám) tháng tù về T i cố ý gây 

thương tích và 09 (chín) tháng tù về T i cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp 

hình phạt bu c chấp hành chung là 27 (hai mươi bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cá  và  chấp hành án. 

- Áp dụng  iểm a, i kh ản 1 Điều 134, kh ản 1 Điều 178, Điều 38,  iểm i, 

s kh ản 1 Điều 51, Điều 55, Điều 58 c a B  luật Hình sự; 

Xử phạt bị cá  Dương Thái A 09 (chín) tháng tù về T i cố ý gây thương 

tích và 06 (sáu) tháng tù về T i cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt 

bu c chấp hành chung là 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cá  

và  chấp hành án. 

2. Về b i thường thiệt hại:  



 
15 

- Bu c các bị cá  Dương Thái B và Dương Thái A liên  ới b i thường 

thiệt hại sức khỏ  cho anh Nguyễn Ngọc L số tiền 35.384.000   ng (Ba mươi 

lăm t iệu ba t ăm tám mươi bốn nghìn   ng).  

- Bu c các bị cá  Dương Thái B và Dương Thái A liên  ới b i thường 

thiệt hại sức khỏ  ch  chị T ương Thị Kim L2 số tiền 31.369.000   ng (Ba mươi 

mốt t iệu ba t ăm sáu mươi chín nghìn   ng).  

- Bu c các bị cá  Dương Thái B và Dương Thái A liên  ới b i thường 

thiệt hại tài sản ch  anh Nguyễn Ngọc L và chị T ương Thị Kim L2 số tiền 

8.631.000   ng (Tám t iệu sáu t ăm ba mươi mốt nghìn   ng).  

3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu h y các mảnh vỡ vỏ chai bia và mảnh 

vở cửa t  kính bằng th y tinh th   Quy t  ịnh chuyển vật chứng số 13/QĐ-

VKSHT ngày 06/7/2023 c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, Biên bản 

gia  nhận    vật, tài liệu, vật chứng ngày 12/7/2023 giữa Cơ  uan cảnh sát  iều 

tra – C ng an thành phố H và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh 

Kiên Giang. 

4. Về án phí:  

- Án phí hình sự sơ thẩm: Bu c các bị cá  Dương Thái B và Dương Thái 

A, mỗi bị cá  n p 200.000   ng (Hai t ăm nghìn   ng). 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Bu c các bị cá  Dương Thái B và Dương Thái 

A, mỗi bị cá  n p 1.884.500   ng (M t t iệu tám t ăm tám mươi bốn nghìn năm 

t ăm   ng). 

5. Quyền kháng cá : Bị cá , bị hại và người có  uyền L3, nghĩa vụ liên 

 uan   n vụ án có  uyền kháng cá  t  ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

T ường hợp bản án,  uy t  ịnh  ược thi hành th    uy  ịnh tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có  uyền th ả thuận thi hành án,  uyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án h ặc bị cưỡng ch  thi hành án th    uy  ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 
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Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án  ược thực hiện th    uy  ịnh tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Kiên Giang;  
- VKSND tỉnh Kiên Giang;                                         

- VKSND Tp. H; 

- Chi cục THADDS Tp. H; 

- Công an Tp. H; 

- UBND phường Đ, H-KG; 

- UBND phường S, H-KG; 

- UBND xã Y, H-KG; 

- Bị cá , người TGTT;  

- Lưu: HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Dũng 

 

 


